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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Dũng     Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  20/02/1990    Nơi sinh: Hải Phòng  

Quê quán: Nam Định      Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: Úc 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Tài chính – Ngân hàng, ĐH Tài chính 

– Marketing TP.HCM 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 2 Hoa Đào, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM    

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0938249090 

Fax:                                                                      Email: max.nxd@ufm.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính Quy 

Nơi đào tạo:    Ireland 

Ngành học: Quản lý tài chính  

Nước đào tạo:  Ireland                Năm tốt nghiệp: 2012 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ ngành chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng  Năm cấp bằng: 2014 

                                                                                      Nơi đào tạo: ĐH Monash - Úc 

- Tên luận văn: 

- Tiến sĩ chuyên ngành: …   Năm cấp bằng: 

                                                                                    Nơi đào tạo: 

- Tên luận án: 
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3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: IELTS 6.5 

Mức độ sử dụng:  

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

2015 - nay Khoa Tài chính – Ngân 

hàng 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức 

danh giáo sƣ nhà nƣớc quy định): 

TT Tên đề tài nghiên cứu  N m   t 

đ u N m 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 

A Các đề tài đã chủ nhiệm    

1     

2     

B Các đề tài đã tham gia    

1     

2. Các công trình khoa học đã công  ố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sƣ nhà 

nƣớc quy định): Tên công trình, n m công  ố, nơi công  ố. 

TT Tên công trình N m công 

 ố 

Tên tạp ch  

1 Đâu là mô hình cấu trúc vốn 

tối ưu cho doanh nghiệp? 

2017  

2 Tiền kĩ thuật số – cơ hội và 

thách thức cho định hướng 

phát triển đồng tiền kĩ thuật 

số việt nam 

2020  

3 
The impact test of USD/JPY 

exchange rate to 

Vietnamese Macroeconomic 

Factors 

2018 Vietnam' Business and Economics 

Research Conference 2018 

4 
The Impact Of Anchor 

Exchange Rate Mechanism 

In USD For Vietnam 

Macroeconomic Factors 

2019 Beyond Traditional Probabilistic 

Methods in Economics 

5 
An Analysis of Lasso and 

Ridge Methods of the 

Relationship between 

2020 Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems 



 

 

3 

Financial Development and 

Economic Growth 

6 
Further Effects of Six 

Macro Variables on Vietin 

Bank Stock Price – A Case 

in Commercial Banking 

Industry in Vietnam 

2020 Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems 

7 
FASPS (UFM)_Individual 

economy – economic 

growth dynamics of viet 

nam 

2020 Finance – Accounting for promoting 

Sustainable Development in Private 

Sector (FASPS) 

3. Các giáo trình, sách đã phát hành. 

TT Tên giáo trình/sách N m công 

 ố 

Chỉ số ISBN (nếu có) 

1 Ngân hàng Trung Ương 2018  

2 Tiền tê, Ngân hàng và 

TTTC 2 

2019  

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021 

Ngƣời khai k  tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

9/07/2021

X
Nguyễn Xuân Dũng

Giảng viên

Signed by: Max  

Th.S Nguyễn Xuân Dũng 

 

 


